
TT Họ và Tên Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Lê Hoàng Gia Bảo 28/08/2004 6A9

2 Nguyễn Gia Bảo 20/10/2004 6A9

3 Nguyễn công Danh 27/01/2004 6A11

4 Nguyễn Thị Kim Duy 25/07/2002 6A9

5 Lê Quang Đức 20/09/2001 6A9

6 Nguyễn Trần Trí Đức 30/11/2004 6A3

7 Phạm Thanh Hà 03/03/2004 THCS NT - SL

8 Lê Quang Hạnh 20/06/2003 6A9

9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 12/04/2004 6A9

10 Vũ Mạnh Hùng 14/04/2004 6A9

11 Nguyễn Thành Bảo Huy 28/09/2004 6A9

12 Đinh Bằng Hưng 26/11/2002 6A9

13 Huỳnh Quốc Hưng 08/05/2003 6A9

14 Nguyễn Công Khanh 21/04/2004 6A9

15 Nguyễn Văn Khánh 29/05/2004 6A9

16 Huỳnh Gia Kiệt 09/12/2004 6A9

17 Nguyễn Thanh Nghi 08/02/2004 6A12

18 Đinh Nguyễn Quang Nhật 29/09/2004 6A12

19 Đào Yến Nhi 30/09/2004 6A12

20 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/06/2004 6A12

21 Vũ Ngọc Yến Nhi 14/04/2004 6A12

22 Nguyễn Hoàng Tuyết Như 20/08/2004 6A12

23 Trần Lê Yến Như 22/11/2004 6A12

24 Nguyễn Hữu Oanh 09/07/2004 6A2

25 Nguyễn Đức Minh Phong 19/06/2004 6A12

26 Nguyễn Kim Phúc 11/10/2004 6A11

27 Nguyễn Minh Quang 08/10/2004 6A11

28 Nguyễn Doãn Hồng Quân 14/10/2004 6A12

29 Nguyễn Minh Quân 23/11/2004 6A7

30 Phạm Minh Quân 06/01/2004 6A11

31 Nguyễn Quách Thiên Quốc 25/01/2004 6A11

32 Nguyễn Phú Quý 12/05/2004 6A12

33 Đặng Ngọc Thạch 11/07/2004 6A4

34 Nguyễn Hoàng Quốc Thái 25/09/2004 6A12

35 Hoàng Đức Thành 17/12/2004 6A7

36 Hoàng Nguyễn Bảo Thiên 18/02/2004 6A11

37 Lê Trần Châu Thiền 12/10/2004 6A7

38 Vũ Đức Thuần 27/06/2004 6A12

39 Nguyễn Thùy Trang 21/07/2004 6A11

40 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 18/07/2004 6A11

41 Trần Hoài Trân 25/03/2004 6A11

42 Nguyễn Thảo Uyên 31/05/2004 6A11

43 Lê Thị Tường Vy 30/11/2004 6A11

44 Nguyễn Ngọc Hiểu Vy 12/07/2004 6A4

45 Lê Thị Thanh Xuân 03/03/2004 THCS ĐTĐ - Q3

Nam 29

Nữ 16

PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/9 (Buổi)

NĂM HỌC 2016 - 2017

Gò Vấp, ngày 09 tháng 08 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG




